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This article studies the financial issues of seafood companies, 
with the research objective being financial performance after 

Vietnam joined the World Trade Organization (WTO). The author 
collects audited annual financial statements of 12 seafood companies 
listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange from 2016 to 2023 to 
find out the positive and negative impacts and the level of influence 
of the WTO on the financial performance of seafood companies 
listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange. On that basis, the 
author proposes some recommendations for seafood companies in 
managing and using financial resources to achieve the best financial 
performance through the analysis and verification results obtained.
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1. Đặt vấn đề
Việc gia nhập WTO của Việt Nam đã có nhiều tác 

động đến thương mại nói chung, thương mại ngành 
thủy sản nói riêng, những tác động tích cực có thể 
kể đến như: thương mại hàng thủy sản có sự gia tăng 
về quy mô, sản lượng; chất lượng thủy sản xuất sang 
các thị trường trên thế giới ngày được cải thiện; số 
lượng đối tác ngày càng nhiều, đem lại cho Việt Nam 
nhiều sự lựa chọn; lợi nhuận thu được từ thương mại 
hàng thủy sản của các doanh nghiệp tăng lên rõ rệt... 
Năm 2021, bất chấp ảnh hưởng từ những làn sóng 
COVID-19, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam đạt trên 8,88 tỷ USD, tăng trưởng 5,7% 
so với năm trước, riêng quý IV/2021 tăng 13,1% so 
với cùng kỳ năm 2020. Bước sang năm 2022, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 11 tỷ 
USD, cao nhất sau 20 năm gia nhập thị trường quốc 
tế. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của 
Việt Nam đạt 9,2 tỷ USD, hoàn thành 92% so với kế 
hoạch (10 tỷ USD). Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD, tăng hơn 
12% so với năm 2023. Nhìn tổng quát từ các nghiên 
cứu trước và báo chí cho thấy, ảnh hưởng tích cực 
mà hội nhập kinh tế quốc tế đem lại là gia tăng sản 
lượng nuôi trồng và xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế 
khi xem xét chi tiết về hiệu quả tài chính, liệu các 
doanh nghiệp thủy sản đã tận dụng được cơ hội để 
nâng cao kết quả hoạt động của mình? Qua nghiên 
cứu này, tác giả muốn tìm ra câu trả lời cho tác động 
thực sự mà WTO mang lại đối với hiệu quả tài chính 
của các doanh nghiệp thủy sản.

2. Tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý thuyết 
về các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính 
doanh nghiệp

Sau 10 năm gia nhập WTO, đã có một số đánh giá 
của Chính phủ về tác động của WTO đến nền kinh 
tế Việt Nam. Có thể kể đến như “Báo cáo tác động 
của hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế sau 
ba năm Việt Nam gia nhập WTO” của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, hay “Đánh giá 10 năm gia nhập WTO 
và kiến nghị chính sách” của Viện Chiến lược và 
Chính sách tài chính. Theo đó, có thể đánh giá khái 
quát sự thay đổi trong các mặt tổng quan của nền 
kinh tế, bao gồm: Tăng trưởng kinh tế, sự thay đổi 
trong đầu tư trực tiếp nước ngoài, về thương mại, 
xuất nhập khẩu và thị trường tài chính. Có thể nói, 
WTO đã đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh 
tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy thương 
mại, đầu tư và tự do hóa tài chính. Đặc biệt đối với 
nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng nhanh, thậm chí còn 
cao hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng GDP 
cho thấy, việc tham gia WTO và việc ký kết các hiệp 
định thương mại tự do đã đóng góp một vai trò quan 
trọng trong sự tăng cường nhập khẩu.

Nghiên cứu của Hoàng Thị Tỵ (2011) và Lê 
Trường Diễm Trang (2017), Nguyễn Thị Trâm Anh 
và Mai Thi Linh (2012) cho thấy, sau khi gia nhập 
WTO, xuất khẩu thủy sản Việt Nam thay đổi trên 
các phương diện về quy mô, cơ cấu mặt hàng thủy 
sản và thành phần tham gia vào ngành. Nhìn chung, 
các nghiên cứu trước đều đưa ra các nhận định về 
tác động mà WTO mang lại cho ngành thủy sản Việt 
Nam qua việc thu thập số liệu tuyệt đối về tình hình 
sản xuất và xuất khẩu thủy sản qua các năm trước 
và sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức 
của WTO, sau đó so sánh và đưa ra cái nhìn tổng 
quát về sự thay đổi trong sản lượng, doanh thu xuất 
nhập khẩu. Cũng có nghiên cứu đã thu thập ý kiến 
đánh giá của các doanh nghiệp, ứng dụng thang đo 
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Likert và phương pháp hồi quy OLS để đưa ra các 
tác động mà WTO mang lại dưới góc nhìn của các 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào 
lượng hóa mức độ ảnh hưởng của WTO bằng một 
thang đo cụ thể, cũng như chưa có nghiên cứu nào 
đề cập đến tác động của sự kiện này đến hiệu quả 
tài chính của doanh nghiệp và đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của WTO trong tổng quan với các yếu tố 
khác cùng có tác động đến hiệu quả tài chính doanh 
nghiệp.

Trong phần này, tác giả đưa ra tổng quan lý thuyết 
về hiệu quả tài chính, nghiên cứu đã đưa ra được 
những cơ sở lý luận nền tảng cho vấn đề hiệu quả tài 
chính của các doanh nghiệp bao gồm khái niệm, các 
chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính. 

Hiệu quả tài chính được phân chia thành các chỉ 
tiêu cổ điển và các chỉ tiêu hiện đại.

Trong đó, để đánh giá hiệu quả tài chính, các chỉ 
tiêu cổ điển được phân chi thành bốn nhóm chính là: 
Nhóm chỉ tiêu phản ánh sức sinh lợi (bao gồm các 
chỉ tiêu ROA, ROE, ROS). Nhóm chỉ tiêu phản ánh 
hiệu quả sử dụng tài sản (bao gồm các chỉ tiêu đo 
lường hiệu quả sử dụng tổng tài sản và hiệu quả sử 
dụng tài sản ngắn hạn). Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu 
quả sử dụng chi phí (bao gồm các chỉ tiêu đo lường 
tỷ suất sinh lợi của giá vốn hàng bán, chi phí quản lý 
và chi phí bán hàng). Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu 
quả sử dụng lao động (hiệu quả sử dụng lao động).

Với sự phát triển của thị trường chứng khoán, 
hiệu quả tài chính của doanh nghiệp được quan tâm 
nhiều hơn dựa trên giá thị trường mà nó có thể tạo ra 
cho các nhà đầu tư. Vì vậy, để phục vụ cho nhu cầu 
đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp đối 
với các cổ đông thì bên cạnh các chỉ tiêu tài chính 
truyền thống, các nhà nghiên cứu còn sử dụng thêm 
một số các chỉ tiêu tài chính hiện đại, gắn với giá trị 
thị trường của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu hiệu quả 
tài chính hiện đại được đề cập đến bao gồm: Giá 
trị thị trường gia tăng, giá trị kinh tế gia tăng; Lợi 
nhuận trên một cổ phiếu (EPS); Giá thị trường so 
với giá sổ sách của mỗi cổ phần (P/B); Tỷ suất chi 
trả lãi cổ phần; Giá trị theo sổ sách kế toán của một 
cổ phiếu.

3. Phương pháp nghiên cứu
Sau khi gia nhập WTO, tác giả tiến hành tính toán 

các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính ở giai đoạn 
2016 - 2023. Sau đó, tiến hành so sánh, kiểm định 
sự khác biệt ở từng chỉ tiêu này.

Do đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp 
thủy sản niêm yết, nên tác giả sử dụng một số chỉ 
tiêu hiện đại để đo lường hiệu quả hoạt động của các 
doanh nghiệp này. Để khắc phục những hạn chế của 
các hệ số tỷ suất lợi nhuận trong việc đo lường kết 
quả hoạt động của các doanh nghiệp, các nhà nghiên 
cứu đã đưa ra thước đo mới là EPS.

Với các giả thuyết nghiên đưa ra ở trên, tác giả 
tổng hợp lại dưới đây mô hình các yếu tố ảnh hưởng 
tới hiệu quả tài chính doanh nghiệp như sau:
EPSi =  β0 + β1 Ty lei + β2 GPDi + β3 FLi + β4 SIZEi + u

ROAi = β0 + β1 Ty lei + β2 GPDi + β3 FLi + β4 SIZEi + u

ROEi = β0 + β1 Ty lei + β2 GPDi + β3 FLi + β4 SIZEi + u

Sau khi thu thập, dữ liệu sẽ được lưu trữ trong file 
excel một cách khoa học để thuận tiện cho việc kiểm 
soát, nhập dữ liệu và chạy phần mềm. Tiếp đó, tác 
giả sẽ sử dụng phần mềm SPSS để tiến hành phân 
tích số liệu. Công việc phân tích sẽ được tiến hành 
theo thứ tự bốn bước và bằng bốn phương pháp sau 
đây:

Phương pháp thống kê mô tả.
Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để 

mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu đã thu thập 
được. Từ thống kê mô tả, ta sẽ biết được các thuộc 
tính cơ bản như giá trị nhỏ nhất (Minimum), giá trị 
lớn nhất (Maximum), giá trị trung bình (Mean), độ 
lệch chuẩn (Standard Deviation).

Phương pháp phân tích tương quan Pearson.
Để mô tả độ tương quan giữa hai biến, ta sẽ phải 

ước tính hệ số tương quan r. Hệ số r có giá trị từ -1 
đến 1.

Giá trị tuyệt đối của hệ số r càng lớn thì hai biến 
số càng có mối quan hệ tuyến tính mạnh. Dấu của 
hệ số r cho biết mối quan hệ cùng chiều hay ngược 
chiều trong mối quan hệ giữa hai biến kiểm định.

Phương pháp kiểm tra đa cộng tuyến. 
Kiểm định đa cộng tuyến rất quan trọng vì qua 

đó, ta có thể xem xét tính chính xác của mô hình 
và đưa ra các biện pháp để khắc phục hiện tượng 
này. Để xem xét mô hình hồi quy có hiện tượng 
đa cộng tuyến hay không, ta sẽ sử dụng kiểm định 
Collinearity dialogistic và đánh giá thông qua độ 
chấp nhận (Tolerance) và hệ số phóng đại phương 
sai (VIF - variance inflation factor). Nếu VIF > 10, 
Tolerance < 0,1 thì đấy là dấu hiệu đa cộng tuyến 
cao tức là các biến độc lập có mối liên hệ tuyến tính 
chặt chẽ với nhau.

Giả thuyết được đưa ra là:
Giả thuyết 1: Việc gia nhập WTO (Ký hiệu: Tyle) 

có ảnh hưởng tỷ lệ thuận với hiệu quả tài chính 
doanh nghiệp.

Giả thuyết 2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tỷ 
lệ thuận với hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Giả thuyết 3: Đòn bẩy tài chính có mối quan 
hệ ngược chiều với hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp.

Giả thuyết 4: Quy mô công ty có mối quan hệ 
cùng chiều với hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
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4. Kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính, 

báo cáo thường niên của 12 doanh nghiệp, mỗi 

doanh nghiệp thu thập số liệu 8 năm từ 2016 - 2023. 
Như vậy, tổng số quan sát là 96 quan sát.

Biến độc lập Giả thuyết
Kết quả thực nghiệm

ROA ROE EPS
Việc gia nhập 
WTO (Tyle)

(+) / (-) + + +

Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế (GDP)

(+) / (-) + + +

Đòn bẩy tài chính 
(FL)

(+) / (-) - - -

Quy mô doanh 
nghiệp (SIZE)

(+) / (-) +

(+): tác động cùng chiều / (-): tác động ngược chiều
(Nguồn: tác giả thu thập và xử lý)

Qua bảng kết quả nghiên cứu trên, ta có: 
• Chấp nhận giả thuyết 1: Tỷ lệ doanh thu xuất 

khẩu trên doanh thu thuần có tác động cùng chiều 
đến cả 3 biến phụ thuộc ROA, ROE, EPS.

• Chấp nhận giả thuyết 2 : Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế GDP tác động cùng chiều đến cả 3 biến phụ 
thuộc ROA, ROE, EPS.

• Chấp nhận giả thuyết 3 vì đòn bẩy tài chính tác 
động ngược chiều đến cả 3 biến phụ thuộc ROA, 
ROE, EPS.

• Bác bỏ giả thuyết 4 vì biến Quy mô doanh 
nghiệp chỉ có tác động cùng chiều đến biến phụ 
thuộc ROA.

Qua kết quả nghiên cứu, ta có các mô hình hồi 
quy sau: 
ROE = -58.01 + 5.552 x GDP – 18.326 x F + 2.650 x Tyle.

ROA = 6.117 + 3.841 x GDP – 6.963 x F + 1.337 x SIZE + 1.425 x Tyle.

EPS = -7450.74 + 606.558 x GDP – 3043.545 x FL + 511.121 x Tyle.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng:
- Việc gia nhập WTO (Tyle), thể hiện bằng thang 

đo Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên Doanh thu thuần 
của doanh nghiệp, biến động đồng biến với cả 3 biến 
phụ thuộc là ROE, ROA và EPS. Do vậy, việc Việt 
Nam trở thành thành viên chính thức của WTO có 
ảnh hưởng cùng chiều tới hiệu quả tài chính doanh 
nghiệp, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không cao. 

- Các biến kiểm soát là Tốc độ tăng trưởng kinh 
tế (GDP), Quy mô công ty (SIZE) có ảnh hưởng 
cùng chiều với các biến biểu diễn hiệu quả tài chính 
doanh nghiệp. Ngành thủy sản chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng sản phẩm quốc nội; do vậy, những năm 
nền kinh tế quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao sẽ giúp ngành thủy sản nói chung đạt 

hiệu quả kinh doanh tốt hơn và ngược lại.
Bên cạnh đó, những công ty có quy mô lớn hơn sẽ 

có được năng lực cạnh tranh cao hơn, những doanh 
nghiệp lớn chắc chắn trải qua một thời gian phát 
triển lâu dài hơn; do đó, cũng có nhiều kinh nghiệm 
trên thương trường và nhiều bạn hàng hơn, giúp cho 
doanh nghiệp đương đầu với các thách thức trước 
khủng hoảng tốt hơn. 

- Biến Đòn bẩy tài chính (FL) có ảnh hưởng 
ngược chiều tới cả 3 biến phụ thuộc ROE, ROA, 
EPS. Như vậy, trong khoảng thời gian nghiên cứu, 
đòn bẩy tài chính có ảnh hưởng ngược chiều tới hiệu 
quả tài chính của các doanh nghiệp thủy sản. Nhìn 
vào các mô hình cũng có thể thấy mức độ ảnh hưởng 
của biến này tới hiệu quả tài chính khá lớn, đây có 
thể là nguyên nhân lấn áp ảnh hưởng tích cực của 
biến gia nhập WTO.

Từ bảng kết quả kiểm định đa cộng tuyến ta thấy, 
tất cả các hệ số phóng đại phương sai VIF đều nhỏ 
hơn 10 và hệ số Tolerance đều lớn hơn 0,1; do đó, 
trong mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến 
tức là các biến độc lập không có mối liên hệ với 
nhau. Bởi vậy, mô hình hoàn toàn đáng tin cậy.

5. Một số khuyến nghị
Xét đến mức độ và chiều hướng tác động của việc 

gia nhập WTO đến hiệu quả tài chính các doanh 
nghiệp thủy sản bên cạnh các nguyên nhân khác, 
có thể thấy, WTO góp phần làm tăng hiệu quả tài 
chính doanh nghiệp, tuy nhiên chỉ mức độ nhỏ. Hiệu 
quả tài chính doanh nghiệp phần lớn bị tác động bởi 
mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính và điều kiện môi 
trường kinh doanh. Từ các kết luận đưa ra sau khi 
kiểm định mô hình, tác giả đề xuất một số khuyến 
nghị nhằm nâng cao hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp thủy sản như sau:
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Thứ nhất, nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp: Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động và giá trị 
của doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp 
cần tập trung nâng cao năng lực quản trị theo thông 
lệ quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu 
quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn. Các doanh 
nghiệp nên chú trọng công tác nghiên cứu thị trường 
và marketing một cách bài bản, xây dựng cơ sở dữ 
liệu riêng về thị trường, khách hàng, đối thủ với 
những thông tin chi tiết và được cập nhật thường 
xuyên.

Thứ hai, nâng cao khả năng hiểu biết luật pháp 
quốc tế: Để hạn chế các vụ kiện tụng, tranh chấp 
trong thương mại cho các doanh nghiệp giảm các 
tác động tiêu cực, nâng cao khả năng hiểu biết luật 
pháp quốc tế thông qua các quy định và cơ chế giải 
quyết tranh chấp của WTO là một trong những biện 
pháp hữu hiệu để bảo vệ các lợi ích thương mại của 
doanh nghiệp trong quan hệ thương mại quốc tế.

Thứ ba, giảm giá thành sản phẩm thông qua các 
giải pháp hạn chế lãng phí, thất thoát trong sản xuất 
nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Các 

doanh nghiệp cần lựa chọn những mặt hàng chủ lực 
để tập trung phát triển, nâng cao tính cạnh tranh như 
các hải sản đặc sản tôm hùm, cua, ghẹ, cá mú, mực, 
tôm thẻ và tôm sú, bào ngư, ốc và các loại nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp 
xuất khẩu thủy sản nên liên kết với các nông trại, 
doanh nghiệp đánh bắt, nuôi trồng thủy sản để giảm 
giá thành sản xuất.

Thứ tư, liên kết để tăng khả năng cạnh tranh: 
Liên kết để tăng khả năng về tài chính, nhân sự, hỗ 
trợ và trao đổi những yếu tố sản xuất, kinh doanh 
cần thiết tạo nên chuỗi cung ứng sản phẩm hoàn 
chỉnh, bền vững, tăng khả năng bảo vệ lẫn nhau khi 
xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Thứ năm, liên tục nghiên cứu phát triển và mở 
rộng thị trường, không phụ thuộc vào một số ít thị 
trường lớn. Cần chủ động hơn trong kinh doanh 
quốc tế bằng chiến lược kinh doanh, chính sách phát 
triển thị trường và phải chuẩn bị nền tảng vững chắc 
cho những thay đổi về rào cản phi thuế quan đặc thù 
với ngành thủy sản.
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TÓM TẮT

Bài viết này nghiên cứu về vấn đề tài chính của các 
công ty thủy sản, đưa mục tiêu cần nghiên cứu đó 

là hiệu quả tài chính sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức 
Thương mại thế giới (WTO). Tác giả thu thập báo cáo tài 
chính hàng năm đã được kiểm toán của 12 công ty thủy 
sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ 
Chí Minh từ năm 2016 - 2023 để tìm ra tác động tích cực, 
tiêu cực và mức độ ảnh hưởng của WTO đến hiệu quả tài 
chính của các công ty thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch 
chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tác 
giả đề xuất một số khuyến nghị cho các công ty thủy sản 
trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính để đạt 
được hiệu quả tài chính tốt nhất thông qua kết quả phân 
tích và kiểm định thu được.

Từ khóa: Doanh nghiệp thủy sản; Hiệu quả tài chính; 
Hội nhập kinh tế quốc tế
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